
Bản quyền thuộc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

CHI TIẾT - GIAO DỊCH TỰ DOANH THEO MÃ CHỨNG KHOÁN 16/08/2023
 

Đơn vị: đồng 

*Ghi chú:

1.Tổng KLGD Tự doanh = Tổng KLGD mua Tự doanh + Tổng KLGD bán Tự doanh

2.Tổng GTGD Tự doanh = Tổng GTGD mua Tự doanh + Tổng GTGD bán Tự doanh 

STT Mã CK Tổng KLGD mua Tự doanh Tổng GTGD mua Tự doanh Tổng KLGD bán Tự doanh Tổng GTGD bán Tự doanh Tổng KLGD Tự doanh Tổng GTGD Tự doanh

1 DPC 0 0 90 801.000 90 801.000
2 HUT 0 0 94 2.499.000 94 2.499.000
3 IDC 30.000 1.464.000.000 0 0 30.000 1.464.000.000
4 MBG 0 0 100 610.000 100 610.000
5 ONE 0 0 89 445.000 89 445.000
6 PLC 0 0 100 3.880.000 100 3.880.000
7 PVS 0 0 100 3.500.000 100 3.500.000
8 SHS 0 0 100 1.630.000 100 1.630.000
9 SMT 0 0 94 714.400 94 714.400

10 VCS 0 0 20.000 1.254.070.000 20.000 1.254.070.000
11 VNR 0 0 89 2.375.200 89 2.375.200
12 VTC 0 0 94 969.400 94 969.400
13 VTV 0 0 93 475.500 93 475.500

Tổng 30.000 1.464.000.000 21.043 1.271.969.500 51.043 2.735.969.500


